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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
              UNIT 1.
1. COMPLEX SENTENCES (CÂU PHỨC)


Câu phức là câu có một mệnh đề chính hay còn gọi là mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ. Hai mệnh đề thường nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ.

a.
Dependent clauses of purpose(Mệnh đề phụ chỉ mục đích)

- So that/ in order that (để mà): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ mục đích của hành động ở mệnh đề chính.

Ex:
Some people eat in order that they may live.


She learnt hard so that she might get the scholarship.

b.
Dependent clauses of reason(Mệnh đề phụ chỉ lý do)

- because, since (do, vì, bởi vì): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ lý do của hành động ở mệnh đề chính.

Ex:
The flight to London was cancelled because the weather was bad.


She didn’t go to school since she got ill.

c.
Dependent clauses of time(Mệnh đề phụ chỉ thời gian)

- when; while; after; before; as soon as; ....: là các từ bắt đầu đứng trước mệnh đề phụ chỉ thời gian.

Ex:
Lets go for a pizza after we go to the natural history museum.


It’ll be wonderful when scientists have found a cure for cancer.


The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads.

d.
Dependent clauses of contrast(Mệnh đề phụ chỉ sự tương phản)

- Though/ although/ even though (dù, mặc dù, cho dù): là các từ bắt đầu đứng trước các mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động trong cùng một câu.

Ex:
Although I learnt hard, I didn’t get high grades.


They would like to go out, though it is raining

2. PHRASAL VERBS: CỤM ĐỘNG TỪ

Cụm động từ là một động từ được kết hợp với một tiểu từ  (tiểu từ có thể là một trạng từ, một giới từ hoặc cả hai) để tạo thành một động từ kép có nghĩa khác với từ gốc.
* Some common phrasal verbs: Một vài cụm động từ thông dụng

- apply for (a job): nộp đơn (xin việc)

- break down: bị hư

- break in/into: đột nhập vào nhà

- break up with someone: chia tay người ai, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

- bring sth up: đề cập chuyện gì đó

- bring someone up: nuôi nấng (con cái)

- brush up on sth: ôn lại

- call for sth: cần cái gì đó

- call for someone: kêu người nào đó, gọi cho ai đó, yêu cầu gặp ai

- call off: hủy

- carry out: thực hiện, tiến hành (kế hoạch, dự án)

- catch up with: theo kịp, đuổi kịp, bắt kịp ai đó, cái gì

- check in: làm thủ tục nhận phòng khách sạn/ thủ tục soát vé ở sân bay

- check out: làm thủ tục trả phòng ở khách sạn

- cheer sb up: động viên, làm cho ai vui lên

- clean sth up: lau chùi

- close down: ngừng hoạt động, đóng cửa tiệm (kinh doanh, buôn bán)

- come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)

                    UNIT 2        COMPARISONS OF ADJECTIVES AND ADVERBS

1. Short, Long and Special adjectives/ adverbs: (Tính từ/ Trạng từ dài, ngắn và đặc biệt)

a/ Short adjectives: are adjectives with

- one syllable (1 âm tiết): long , short, big, hot, fat ..

- two syllables (2 âm tiết) with the endings:- y.
E.g: happy, lazy, busy, .......

(Short adverbs: are adverbs with one syllable: hard, late, soon, ... and the adverb “early”

b/ Long adjectives: Two syllables up (Từ 2 âm tiết trở lên), and those ended with (tận cùng là) –ed.

E.g: careful, beautiful, hard-working, careless, complicated, bored… 

* Note: Các tính từ có tận cùng là đuôi -er, -le, -ow, and -et, được xem như vừa ngắn vừa dài.

E.g: clever, simple, narrow, quiet, …

(Long adverbs: are adverbs with two syllables up EXCEPT FOR early and badly
c/ Special adjectives/ adverbs: are those whose comparative pattern are different from that of Short and Long adjectives/ adverbs. This group consists of: good, bad, well, ill, old, far (adj), and well, badly, far, little, much (adv)
2. Degrees of comparisons:
	1.Equal degree

(So sánh bằng)

Unequal degree

(So sánh không bằng)
	(S1 + be/ V + as  + adj / adv + as + S2 + aux (trợ động từ)

        E.g: He is as old as my father.

He drives as carefully as I (do).

(S + be/V + the same+( noun) as + noun (pronoun)

My house is as high as yours

  My house is the same height as yours.

* Notes:( Tinh tu va danh        Adj
Noun
 tu tuong ung)                 - heavy, light
weight

                                       - wide, narrow
width

                                      - deep, shallow
depth

                                      - long, short
length

                                      - big, small
size

                                      - old
age

(S1 + V (phủ định) + as/so  + adj/adv + as + S2 + aux
        E.g: He is not as/so old as my father.

He doesn’t drive as/so carefully asI (do).

	2. Comparatives

(So sánh hơn)


	(S1 + be/ V + adj/ adv (short) + er + than + S2 + aux
        E.g: You are thinner than he (is).

               He runs faster than I (do).

( S1 + be/V + more  + adj/ adv (long) + than + S2 + aux
        E.g: He is more intelligent than I (am).

He drives more carefully than I (do).

	3. Superlatives

(So sánh nhất)
	( S + be/V + the + adj/ adv (short) + est + (noun + in/of …..)

E.g: Nam is the tallest student in my class.

                 Cheetah runs (the) fastest in the world.

(S + be/ V + the most + adj/ adv(long) + (noun + in/of …..)
         E.g: He is the most intelligent student in my class.

                 Of the students in my class, Nam speaks English (the) most fluently.

	4. Double comparatives

(So sánh kép)
	( The adj/ adv (comparative) + S + V, the +  adj/ adv (comparative)  + S + V (càng… càng…)

E.g:The more beautiful she is, the more modest she becomes.
The harder he studies, the wiser he becomes.

( The more + Noun + S + V, the more + Noun  + S + V (càng… càng…)

E.g:The more electricity you use, the higher your bill will be.
(More and more + adj/ adv (long)
Adj/ adv (short) + er and adj (short) + er: càng ngày càng ...
E.g:Life in the city is more and more stressful.

They work harder and harder.

	5. Less & Least comparisons

(So sánh kém hơn và kém nhất)
	(S1 + be/V + less + adj/ adv + than + S2

( S + be/ V + the least adj/ adv
E.g: This film is less interesting than the one I saw yesterday.

         He works least effectively in our group.

	6. Comparions with nouns

(Các hình thức so sánh với danh từ)
	( S1 + V +               as        many/ much + N as S2 + aux

S1 +V (p.định)   as/ so   few/ little + N as S2 + aux

  E.g He earns as much money as I do.

         I don’t have as/ so many friends as he does.

( S1 + V + more/ fewer/ less + N + than S2 + aux

 E.g He has collected more stamps than I have.

        I have collected fewer stamps than he has.

( S + V + most/ fewest/ least + N

E.g I have least free time in my family.


* Note: 1/ Chúng ta sử dụng hình thức so sánh bằng khi muốn nhấn mạnh vật này/ người này hơn vật kia người kia gấp bao nhiêu lần.
                  S + be + twice/three times/ four times/ …. + as + adj + as + noun/ pronoun + aux
E.g: Her husband is twiceas old as she (is).

S + verb + twice/three times/ four times/ …. + as + much/many +(noun) + as + noun/ pronoun + aux

E.g: I earn three times as much money as he (does).

2/ Chúng ta cũng có thể sử dụng những từ nhấn mạnh như: much, a lot, far, slightly, a bit, no, any, ... trước các hình thức so sánh hơn

E.g: Her husband is much/ far/ a lot/...  older than her. (Chồng cô ấy lớn tuổi hơn cô ấy nhiều)


We feel a bit/ a little/ slightly tired after the trip. (Chúng tôi cảm thấy hơi mệt sau chuyến đi)


3/ Ta có thể sử dụng the second, the third,…  trước hình thức so sánh nhất để thể hiện thứ bậc


E.g: Osaka is the second largestcity in Japan. (Osaka là thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản)


4/ Ta cũng có thể dùng by far (hơn nhiều, hơn hẳn) để nhấn mạnh so sánh nhất


E.g: Army is by far the smartest. (Army thông minh nhất, hơn mọi người nhiều)

Special adjectives/ adverbs: 
	No
	Equal degree
	Comparative
	Superlative
	Meaning

	1.
	bad/badly/ ill
	worse
	worst
	Tồi, dở, tệ, kém/ ốm yếu

	2.
	good/ well
	better
	best
	Tốt, giỏi, khỏe

	3.
	Many/much
	more
	most
	Nhiều

	4.
	little
	less
	least
	Ít


	5.
	far
	farther/ further
	farthest/ furthest
	Xa (distance) / Rộng (range)

	6.
	old
	older/ elder
	oldest/ eldest
	Già, cũ (for all)/ (brother/ sister)




E.g: Ms Anh is better at cooking than Ms Nhung.
UNIT 3  REPORTED SPEECH.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thay đổi động từ trong câu tường thuật

Động từ tường thuật là động từ giới thiệu câu nói trực tiếp hay câu nói gián tiếp. Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, động từ tường thuật được thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể. Dưới đây là các động tường thuật dùng trong câu:

Said                         
→  said that

Said to
 sb
→   told sb

Ex:       - He said, “I am twenty years old.”

    He said that he was twenty years old.

- He said to me, “I work in a factory.”

    He told me that he worked in a factory.

2. Thay đổi thì trong câu tường thuật:

Khi động từ tường thuật ở các thì quá khứ, chúng ta đổi thì trong câu gián tiếp như sau:

	Simple present (V(s/es))
	( Simple past (V2/ed )

	Simple past (V2/ed)
	( Past perfect ( had + V3/ed )

	Simple future (will/ shall + V0 )
	( Future in the past ( would/ should + V0 )

	Present continuous (am/is/are + V-ing)
	( Past continuous (was/ were + V-ing )

	Past continuous (was/were + V-ing)
	( Past perfect continuous / past continuous

	Future continuous (will + be + V-ing)
	( Future continuous in the past (would + be + V-ing)

	Present perfect (have/has + V3/ed)
	( Past perfect (had + V3/ed)

	Past perfect (had + V3/ed)
	( Past perfect (had + V3/ed)

	Future perfect (will + have + V3/ed)
	( Future perfect in the past (would + have + V3/ed)

	Can
	( could

	May
	( might

	Must
	( had to



Ex: 
He said, “I am a taxi driver.”



 He said that he was a taxi driver.



He said, “I am living in London.”



 He said that he was living in London.



He said, “I have visited many famous places.”



He said that he had visited many famous places.



He said, “I visited The Great Wall in China.”



He said that he had visited The Great Wall in China.



He said, “I will look for a better job.”



 He said he would look for a better job.

         “I must go now,” Alice said.  → Alice said that he had to go at that time. 


She said, “I can swim.” 

She said she could swim.

3. Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Ngôi thứ nhất
	Đôỉ thành ngôi của người nói (cùng ngôi với chủ từ trong mệnh đề chính

	Ngôi thứ hai
	Đổi thành ngôi của người nghe (cùng ngôi với tân ngữ trong mệnh đề chính)

	Ngôi thứ ba
	Không thay đổi


Ex: 
He said, “I like my job.”



 He said that he like his job.



He said to me, “You look like my sister.”



He told me that I looked like his siter.
4. Thay đổi từ chỉ định, các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn:

	DIRECT SPEECH
	INDIRECT SPEECH

	This
	that 

	These
	those

	Now
	then, at that time, immediately

	Here
	there

	Today
	that day

	Ago
	before

	Yesterday
	the day before, the previous day

	Tomorrow
	the next day, the following day, the day after

	this year / month / week
	that year / month / week 

	last night / year / month / week
	the night / year / month / week before;

the previous night / year / month / week. 

	next year / month / week
	the year / month / week after; 

the following year / month / week.

	a year / month / week ago
	a year / month / week before; 

a  year / month / week  earlier

	The day before yesterday
	Two days before

	The day after tomorrow
	Two days after

	Tonight
	That night



Ex: 
He said, “I am working hard today.”



 He said that he was working hard that day.



They said, “We went to work late yesterday.”



They said that they had gone to work late the day before.
	Tóm tắt
	Câu gián tiếp

	Statements

(Câu phát biểu)
	* S + said + (that) + S + V

* S + told + O + (that) + S + V

He said, “I have just bought a computer today.”

He said that he had just bought a computer that day.

Linda said, “There is someone at the door, Bill.”

Linda told Bill that there was someone at the door.

	Commands

(Câu mệnh lệnh)
	* S + told/asked + O + to V(inf)
* S + told /asked+ O + not + to V0

· Dick said to Jim: “Please open the window.” 

· ( Dick told Jim to open the window.

· Mother said, “Tim, go to bed early.” 

· ( Mother told Tim to go to bed early.

· Father said to Liz: “Don’t come home late.” 

· ( Father told Liz not tocome home late.

· Mary angrily said: “Never smoke in my room.” 

· ( Mary told us not to smoke in her room.

· “Would you turn on the radio, please?” She asked. 

· ( She asked me to turn on the radio.

· “Could you lend me some money, please?” He asked. (He asked me to lend him some money.



	Wh-questions

(Câu hỏi nội dung)
	* S + asked + (O) + wh-… + S + V

* S + wondered + wh-… + S + V

* S + wanted to know + wh-… + S + V

He said to them, “Where are you going?”

- He asked them where they were going.

The teacher said, “When do you do your homework, Tom?”

- The teacher asked Tom when he did his homework.

The tourist said to me, “How often does the train get in?”

- The tourist asked me how often the train got in.

	Yes-no questions

(Câu hỏi có không)
	* S + asked + (O) + if / whether + S + V

* S + wondered + if /whether + S + V

* S + wanted to know + if / whether + S + V

He said to me, “Are you from Canada?”

- He asked me if/whether I was from Canada.

The man said to her, “Did Bill tell you my address?”

- The man asked her if/whether Bill had told her his address.

The girl said, “Do you live near here, David?”

- She asked David if/whether he lived near there.


* CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

I. REPORTED QUESTIONS WITH QUESTION WORDS BEFORE TO-INF: 

(Tường thuật câu hỏi với các từ để hỏi đứng trước to-inf)

- Dạng tường thuật này thường đi kèm với các động từ: ASK, WONDER, (NOT) BE SURE, HAVE NO IDEA (KHÔNG BIẾT), (NOT) KNOW, (NOT) DECIDE, (NOT) TELL.

· WH-QUESTIONS:  S + Verb (ask, wonder,..) + (O) + Wh-question + to-inf
*Ngoại trừ WHY không thể đi kèm với to-inf

Ex: “What should I do” she said ( She wondered what to do.


We don’t know who we should contact ( We don’t know who to contact


I have no idea where I can get this information ( I have no idea where to get this information

· YES-NO QUESTIONS:  S + verb (ask, wonder,..) + (O) + WHETHER + To-inf

* Dạng này không thể dùng với IF

Ex: “Should I tell my parents what I really think?” She wondered

( She wondered whether to tell her parents what she really thought.

II. CÂU TƯỜNG THUẬT VỚI ĐỘNG TỪ THEO SAU  LÀ TO-INFINITIVE

1. Tường thuật mệnh lệnh: told sb (not) to do sth.

“Put your books away,” said the teacher.

( The teacher told us to put our books away.

2. Tường thuật lời yêu cầu: asked sb (not) to do sth.
“Please, don’t smoke in this room,” said the clerk.

( The clerk asked me not to smokr in that room.

3. Tường thuật lời khuyên: advised sb (not) to do sth.
“If I were you, I wouldn’t drink so much wine,” he said.

( He advised me not to drink so much wine.

4.  Tường thuật lời hứa: promised to do sth.

“ I’ll give you a hand, if you like,” said Darian.

( Darain promised to give me a hand, if I liked.

5. Tường thuật lời đe dọa: threaten to do sth’.
“Get out or I’ll call the police,” said the woman.

( The woman threatened to call the police if he didn’t get out.

6. Tường thuật lời cảnh báo: warned sb (not) to do sth.

“Don’t touch that wire,” he said.

( He warned me not to touch that wire.

7. Tường thuật lời mời: invited sb to do sth.

“Come for inner with us tonight, will you?” Bill said.

( Bill invited me to come for dinner with them that night.

8. Tường thuật lời nhắc nhở: reminded sb to do sth.
“Remember to pot my letter on your way,” Wendy said.

( Wendy reminded me to post her letter on my way.

9. Tường thuật lời động viên: encouraged sb to so sth.
“Go heard, you must enter for the contest, Jill!” said Pam.

( Pam encouraged Jill to enter for the contest.

10. Tường thuật lời khẩn cầu: begged sb to do sth.
“Please, do me a favor,” said the beggar to Carol.

( The beggar begged Carol to do him a favor.

11. Tường thuật lời tự nguyện: offered to do sth.
“Shall I help you with the housework?” said Tim to his wife.

( Tim offered to help his wife with the housework.

12. Tường thuật sự đồng ý: agreed to do sth.
“OK, I’ll take you to work in my car, Sue” said Carl.

( Carl agreed to take Sue to work in his car.

III. CÂU TƯỜNG THUẬT VỚI ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND

1. Tường thuật lời buộc tội: accused sb of doing sth.
“You damaged my new laptop, Dan,”said Susan.

( Suasan accused Dan of damaging her new laptop.

2. Tường thuật lời thú nhận: admitted doing/having done sth.
“I didn’t tell you he truth, Ron,” said Kim.

( Kim admitted not telling/not having told Ron the truth.

3. Tường thuật lời phủ nhận: denied doing/having done sth.
“I didn’t break that vase,” said Tom.

( Tom denided breaking /having broken that vase.

4. Tường thuật lời xin lỗi: apolozied (to sb) for doing sth.
“I’m sorry I’ve kept you waiting,” said Amanda

( Amanda apolozied for having kept me waiting.

5. Tường thuật lời khen: congratulated sb on doing sth.
“Congratulations! You won the game!” said the principal.

The principal congratulated the students on winning the game.

6. Tường thuật lời nài nỉ, khăng khăng: insisted on doing sth.
“I must pay for this damage,” the man said.

( The man insisted on paying for that weekend.

7. Tường thuật lời đề nghị: suggested doing sth.
“Let’s have a picnic this weekend,” Maud suggested.

( Maud suggested having a pinic that weekend.

8. Tường thuật lời cảm ơn: thanked sb for (doing sth).
“Thank you very much for your advice,” he said.

( He thanked me for my advise.

9. Tường thuật lời cảnh báo: warned sb against (doing) sth.
“Don’t invest in that business,” said my lawyer.

( My lawyer warned me against investing int hat business.

10. Tường thuật lời đỗ lỗi: blamed sb for (doing) sth.
“You are responsible for this failure,” said the director.

( The director blamed his deputy for that failure.

11. Tường thuật lời thú nhận: confessed to (doing) sth.
“It was me who stole the money,” said Jack.

( Jack confessed to stealing the money.

12. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp: (Exclamation in reported speech)

- Động từ tường thuật là: exclaim/shout 

   Ex: He said, “What a lovely garden they have”

        He exclaimed that they had a lovely garden.

- Các hình thức cảm thán bắt đầu bằng “what’ và “how” chuyển sang gián tiếp bằng:

     He said that it was … / hoặc He exclaimed that it was …

Ex 1: She said; “What a pity!” (Direct speech)   -> She exclaimed that it was a pity

Ex 2: I said; “What a nice horse”    -> I exclaimed that it was a nice horse

Ex 3: He said; “How beautiful she is!”  -> He exclaimed that she was beautiful! 

Ex 4: “What a big egg” he said   -> He said that it was a big egg.

Ex 5: “How dreadful!” he said   -> He exclaimed that it was dreadful.
I. UNIT 4 . LIFE IN THE PAST

II. USED TO: ĐÃ TỪNG

* Use: nói về thói quen, hành động thường xuyên lặp đi lặp lại trong quá khứ nhưng giờ không còn nữa.

Ex: When I was a child. I used to cry all days and nights.

* Form:
	(+) S + used to + BARE-INF

(-) S + didn’t use to + BARE-INF

(?) Did + S + use to + BARE-INF?



Ex: He used to play football when he was young


       My mother didn’t use to cook meals with a gas cooker


       Did he use to work in an office?

* Lưu ý: USED TO = WOULD (đã thường) 

   Ex: Mary used to walk to school when she was six = Mary would walk to school when she was six.

III. BE/GET USED TO: QUEN VỚI, TRỞ NÊN THÍCH NGHI VỚI..
· Form:  S + be used to/ get used to + V-ING/NOUN

· BE USED TO: QUEN VỚI, THÍCH NGHI VỚI (=BE ACCUSTOMED TO)
Ex: I am used to having dinner at 7.00 p.m

· GET USED TO: TRỞ NÊN QUEN, THÍCH NGHI VỚI (=GET ACCUSTOMED TO)

Ex: I got used to cooking our own food when we had to live alone.

IV. WISH SENTENCE: CÂU AO ƯỚC
· Wishes for the present/future: điều ước ở hiện tại/tương lai
* Form:
	S1 + wish/wishes + S2 + V2/Ved 

                                        Be ( was/were

                                        Can(could


Ex: I wish she came here now                         I wish I was/ were you

I wish you were sitting here by my side now.

* S1 và S2 có thể là 1 người hoặc 2 người khác nhau

* Use: nói lên một ao ước, một mong muốn trái với thực tế trong hiện tại

UNIT 5. WONDERS OF VIETNAM

I. THE IMPERSONAL PASSIVE: DẠNG BỊ ĐỘNG KHÔNG NGÔI

	Active form: S1 (People/ They) + reporting verb + that + S2 + V …

(The impersonal passive form: It + BE + V3/Ved + that + S2 + V…



Use: Diễn đạt ý kiến của người khác. Thường được sử dụng với các reporting verbs (động từ tường thuật) như say, think, believe (tin rằng), know, hope, expect, report, understand, claim,..


Ex: People think that he is a great teacher (It is thought that he is a great teacher.


       They say that she works in a factory ( It is said that she works in a factory


     They reported that two people had been injured ( It was reported that two people had been injured.

* Lưu ý: Nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại thì khi đổi sang bị động phải dùng It is

Nếu động từ tường thuật ở thì quá khứ thì khi đổi sang bị động phải dùng It was

II. SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD: ĐỀ NGHỊ NÊN LÀM GÌ
	Form:

S + suggest + V-ing

S + suggest + (that) + S + (should) + bare-inf


Use: đề xuất mọi người, ai đó cùng làm một việc gì

Ex: We are going to have a trip ( I suggest going by car / I suggest that we should go by car

* Lưu ý:Sau suggest that mà không dùng should thì động từ theo vẫn chia ở dạng bare-inf (nguyên mẫu)

Ex:  The doctor suggests that she go on a diet.

UNIT 6. VIETNAM: THEN AND NOW

I. THE PAST PERFECT: THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

· Form:

	(+) S + had + past participle (V3/ed)

(-) S + had not (hadn’t) + past participle (V3/ed)

(?) Had + S + past participle (V3/ed)


· Use:

-Diễn tả một hành động hay trạng thái xảy ra trước một mốc thời gian xác định trong quá khứ.

Ex:He had gone to bed before 10 o’clock last night.

-Diễn tả một hành động hay trạng thái xảy ra trước một hành động khác cũng xảy ra trong quá khứ

Ex:When I arrived at the station yesterday, the train had left

Doris hadn’t finished her homework by the time she went to bed.

Lưu ý: Khi kể một câu chuyện đã qua trong quá khứ thì ta thường hay dùng thì quá khứ đơn, nhưng nếu có một sự việc nào xảy ra trước thời gian đó thì ta dùng thì quá khứ hoàn thành.

Ex: The old Robert was eighty. He had lived in the valley all his life.

· Helpful hints: (Dấu hiệu nhận biết) 
Before/ By (Trước) + mốc thời gian

By the time (Trước khi) + S + V

II. SENTENCE PATTERNS WITH ADJECTIVE: CÁC MẪU CÂU VỚI TÍNH TỪ

· It + be + adjective + (for/of + noun/pronoun) + to-infinitive
Các Adjectives thường dùng: easy (dễ), difficult (khó), hard (khó), dangerous (nguy hiểm), safe (an toàn), important (quan trọng), nessessary (cần thiết), right (đúng), wrong (sai), kind (tốt bụng, tử tế), good, bad, smart (thông minh), brave (dũng cảm), useful (hữu ích), typical (tiêu biểu), wonderful (tuyệt vời),…

Ex: It is necessary (for you) to know about your country’s history

· Subject + be + adjective + to-infinitive
Các Adjectives thường dùng: happy, glad (vui mừng), pleased (hài lòng), delighted (hài lòng), relieved (thanh thản), sorry (hối tiếc), certain (chắc chắn, nhất định), sure (chắc), confident (tự tin), convinced (tin chắc), afraid (e sợ), annoyed (khó chịu, bực mình), astonished (ngạc nhiên), aware (ý thức, nhận thức), conscious (tỉnh táo, ý thức), ready (sẵn sàng),..

Ex: I was happy to hear from you.

· Subject + be + adjective + That clause (S + V)
Các Adjectives thường dùng: happy, glad (vui mừng), pleased (hài lòng), delighted (hài lòng), relieved (thanh thản), sorry (hối tiếc), certain (chắc chắn, nhất định), sure (chắc), confident (tự tin), convinced (tin chắc), afraid (e sợ), annoyed (khó chịu, bực mình), astonished (ngạc nhiên), aware (ý thức, nhận thức), conscious (tỉnh táo, ý thức), ..

Ex: I was glad that you gained the scholarship

B. KINDS OF EXERCISES

+ Pronunciation

     - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 
     - Choose the word that is stressed differently from that of the other words.         

+Vocabulary and structures: -Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence, 

-Find, circle the mistakes
+ Reading:

- Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space.
-Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. 

- Read the text carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).
+ Writing
 - Change the following sentences into reported speech

- Change into passive voice

- Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

- Rewrite the following sentences using questions words + to-infinitives.





- Write sentences beginning I wish...

C. EXERCISES
PHONETICS:

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.  A. listened

B. stayed

C. opened

D. wanted
2. A. frustrated 
B. relaxed 

C. embarrassed           D. depressed
3. A. multicultural
 B. conduct

C. stuck

D. fabulous

4. A. what

B. where

C. whole

D. why
5.  A. meat

B. reading

C. bread

D. seat

6.  A. writes

B. makes

C. takes

D. drives
7.  A. never

B. often

C. when

D. tennis

8.  A. needed

B. watched

C. stopped

D. talked
9.  A. ethic

B. thanks

C. these

D. birthday

10.  A. open

B. doing

C. going

D. cold

11. A. out

B. round

C. about

D. would

12. A. listened
            B. stayed

C. wanted

D. played
13. A. humor               B. history      
    
C. hour   

D. hobby

14. A. there                 B. thank
  C. thirsty                     D. youth
15. A. clothes 
            B. matches

C. colleges

 D. churches

16. A. worked
            B. naked

C. liked

 D. looked
17. A. sunbathe
B. father 

C. theater

 D. weather

18. A. option               B. information

C. question

 D. invitation
19. A. stamps
            B. rulers

C. cats


 D. books
20. A. try
            B. my

             C. sky
                         D. study

21. A. sound

B. round

C. about

 D. could

22. A. fixed
            B. watched

C. missed

 D. played
23. A. humor               B. history           
C. honest   

 D. hobby

24. A. they                  B. thank
  C. thirsty                      D. youth
25. A. goes 
            B. washes

C. changes

 D. watches

26. A. watched            B. stayed

C. liked

 D. looked
27. A. these
            B. father 

C.  theater

 D. weather

28. A. ancient

B. enclose

C. block

D. rank
29. A. chamber           B. belongings             C. tomb                        D. block

30. A. decided
           
B. played

C. wanted

 D. provided

31. A. city
            B. cathedral

C. central

D. cinema

32.  A. treat                 B. clean                        C. great                       D. beach

33. A. clean  
            B. cook

C. celebrate

D. candy

34. A. technique        B. architect                  C. dedicate                 D. chamber

35.
A. consist             B. treasure                   C. suggest                   D. surpass
II.
Choose a word in each line that has different stress pattern.

1.
A. surface
B. attraction
C. bamboo
D. technique

2.
A. transfer
B. publish
C. accept
D. remind

3.
A. handicraft
B. cultural
C. museum
D. sculpture

4.
A. opinion
B. embroider
C. department
D. drumhead

5.
A. workshop
B. authenticity
C. grandparent
D. village

6.
A. bamboo
B. village
C. workshop
D. famous

7.
A. business
B. chocolate
C. grandparent
D. experience

8.
A. communicate
B. generation
C. historical
D. environment

9.
A. handicraft
B. department
C. embroider
D. opinion

10.
A. balloon
B. craftsmen
C. markets
D. local

11.
A. department
B. historical
C. technique
D. pottery

12.
A. prosperity
B. experience
C. complicated
D. cooperate

13.
A. balloon
B. craftsmen
C. markets
D. local

14.
A. sculpture
B. temperate
C. repeat
D. culture

15.
A. embroidery
B. lantern
C. formation
D. behavior

 LANGUAGE FOCUS.

Question I. Choose the best answers to complete the following sentences.

1.
Every house in the street has been demolished.


A. exploded
B. turn up
C. removed
D. turn down

2.
In 1990, due to the change of the economic situation, many Dong Ho cooperatives had to
 .



A. close down
B. shut
C. close
D. close in

3.
I put the scarf with my mother’s 


, intending to pay for it on my way out.


A. purchases
B. material
C. objects
D. expenditures

4.
Craftsmen have to 

the domestic and international markets so that they needn’t depend on the middlemen for their sales.


A. find out
B. find out about
C. find
D. find about

5.
She

her husband’s job for his ill health.


A. accused
B. blamed
C. caused
D. claimed

6.
My passport

last month, so I will have to get a new one.


A. elapsed
B.  expired
C. ended
D. terminated

7.
The department is also deeply

in various improvement schemes.


A. connected
B. entailed
C. involved
D. implied

8.
His answer was so confused that I could hardly make any

 of it at all.


A. interpretation
B. meaning
C. intelligibility
D. sense

9.
The main attraction of the job was that it offered the

 to do the research.


A. possibility
B. proposal
C. opportunity
D. prospect

10.
I wish you’d tell me what I

do in this difficult situation.


A. shall
B. would
C. should
D. ought

11.
You have to be rich to send a child to a private school because the fees are

.


A. astrological
B. aeronautical
C. astronomical
D.  atmospherical

12.
Archaeology is one of the most interesting scientific 

.


A. divisions
B. disciplines
C. matters
D. compartments

13.
It is doubtful whether the momentum of the peace movement can be 

.


A. sustained
B. supplied
C. supported
D. subverted

14.
Conversations you strike up with travelling acquaintances usually tend to be

.


A. imperative
B. perverse
C. insufficient
D. trivial

15.
Charles Babbage’s difference engine widely regarded as the

of the computer.


A. ancestor
B. precursor
C. antecedent
D. premonition

16.
James 

 him up when the bus reached the square.


A. told me wake
B. asked me to wake


C. said me to wake
D. requested me waking

17.
Ann was raised very 

 on her parents, and she was 

 that she wouldn’t live on her own afterwards.


A. dependent - worry
B. dependent – worried


C. independent - worry
D. independent - worried

18.
Susan needs someone to show her how to 

 her anxiety and depression.


A. empathize
B. try
C. succeed
D. manage

19.
I wonder

 we’ll catch the bus 

 we’ll take a taxi.


A. if - and whether
B. whether - or that


C. if - or that
D. whether - or whether

20.
The advice columnist said, “It sounds like the problem is not your appearance but the 


 you see yourself.”


A. route
B. distance
C. way
D. behavior

21.
Last night I came home, cooked dinner, and

 TV.


A. watch
B. watched
C. was watching
D. would watch

22.
I rarely eat ice cream now but I

it when I was a child.


A. eat
B. used to eat
C. would eat
D. didn’t use to eat

23.
I wish I

you some money for your rent, but I’m broke myself.


A. can lend
B. would lend
C. could lend
D. will lend

24.
Would you like

and visit me next summer?


A. come
B. coming
C. to come
D. came

25.
Rick left class early because he

a headache.


A. had
B. used to have
C. was having
D. has

26.
The keys

somewhere.


A. must have been leaving
B. must have left


C. must be leaving
D. must have been left

27.
The Ho Dynasty Citadel has a palace


 with marble roads that connect each palace.


A. complex
B. building
C. area
D. setting

28.
It 

that the Perfume Pagoda is located in the interior of a cave to the top of the Huong Tich mountains.


A. is spoken
B. is told
C. says
D. is said

29.
Japanese

at the meeting.


A. will speak
B. will spoken
C. will be spoken
D. will be speaking

30.
The towers of the My Son sanctuary are the most significant 

of the My Son civilization.


A. apartments
B. plans
C. structures
D. arrangements

Question II. Give the correct form of the following verbs:

1.  I_________(go) to school by bicycle every day.

2. When I(come)_________  home from work, my mother was cooking dinner.

3.The children ( play)_________________football at the moment.

4. If you  (study )_________harder, you will pass the exam.

5.I wish he (not leave) _________________ here

6.He (live) __________________in Australia  for 10 years.

7.Ba enjoys (play)_________________ football in the morning. 

8. My house ( build)__________________ in 2004.

9. If the weather gets worse, we (not go) ________________ to the beach.

10.I wish I (live) ________________  near my school.

11. My brother usually (go) _______ to school by bike every day.

12. Last night, my father ( watch) ______________ TV
13.I wish  I ( know) ______________her address

14. My father enjoys (watch) _______________ television in the evenings. 

15.I wish  I ( be ) ________________ taller.

16. When I (come) __________ home from work yesterday, my mother was cooking dinner.

	17.My house ________ (build) yesterday.                           

	18. We (not see) ________each other since Monday.                                                 

	19. If the weather is fine, we (go) ________  for a picnic.

	20. She asked me if I ( like ) ________ pop music.

	21. Ba hates (watch)  ________ the advertisements on TV.


22. Mrs. Nga enjoys (listen) __________________ to music in her free time.

23. If Mai doesn’t work hard, she (not fail) __________________ the exam.

24. We (not meet)  ________________ her since we lived here.

25. I (visit) ________________  Hue last week
26. I don’ know many English words. I wish I (know) _________more English words.

27. Tuan and Huong  (not/go) ______________ to the cinema last night.

28. My brother used to ( go ) ______________ to work by motorbike. Now he cycles.

29. Last night we (go) ______________ to Lan’s birthday party.
30.Men used ( be ) ____________________ the bread winner of the family.

Question V. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. 

	1. He said he would go to England next week.
      A                 B          C                  D
	

	2. My brother enjoys to go to the park on Summer evenings.

                          A        B    C                      D
	

	3. Nam wishes he can speak English fluently.

      A        B              C                          D
	


4. She worked hard, but she passed her exam.                               

              A                 B             C              D
5. When he came, I watched a football match on TV.
       A             B            C                               D

6. When Andrew saw the question, he were knowing the answer immediately.
       A                   B                                      C                                      D

7. Mai has stayed on her uncle's farm for last week.

                   A        B          C                D

8. I'm looking forward to hear from you .

     A                    B            C      D

9. They asked me don’t talk during the discussion.

      A       B                 C                            D

10. Would you mind if I ask you a private question? 

                           A           B                 C          D

11. They happily looked at their  children  to play in the yard.

                  A                                   B            C              D

12. This is the first time  I visited a famous place in Hanoi.

          A                 B           C                                   D

READING:

I. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.


It is just simple and ordinary as its (1)

. No noisy sound from engines, no obscure smoke and no spending too much for commuting. From a long time ago, Vietnamese people have thought of the rickshaw as a (2)

 means of transportation when going out. It is not only close-knit to Vietnamese but also connected strongly with the foreigners (3)

all of them were attracted by this unique means at the first time visiting Viet Nam.


The rickshaw has existed for a long time in Vietnamese life, and become quite necessary as the (4)

in a body. Not only the Vietnamese feel (5)

to rickshaw, foreigners are also impressed by this unique vehicle. They will be fond of sitting on the rickshaw for a (6)

 tour around Sword Lake or a round on the streets to (7)

dreamy and peaceful photos in the ancient citadel.


Traveling in a rickshaw is the time for peacefully (8)

 windy sunset and bright sunrises on the beach of Nha Trang or Da Nang or elsewhere. How pleasant it is for you to enjoy a relaxing feeling on the short (9)

trip.


Viet Nam is becoming more and more modern; however, rickshaw still (10)

through the time and has a stand in the minds of the residents.

1.
A. presence
B. appearance
C. judgment
D. performance

2.
A. shared
B. recognized
C. friendly
D. familiar

3.
A. although
B. as
C. but
D. while

4.
A. breath
B. air
C. rest
D. recovery

5.
A. close
B. closed
C. closest
D. closing

6.
A. sight
B. sighting
C. sightseeing
D. sightseer

7.
A. catch
B. take
C. bring
D. keep

8.
A. welcome
B. welcoming
C. welcomed
D. being welcomed

9.
A. city
B. town
C. urban
D. field

10.
A. keeps
B. continues
C. lives
D. survives
III.
Read the text carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).


I live in a small village called Henfield. There are about 500 people here. The village is quiet and life here is slow and easy. You never have to queue in shops or banks. People never throw their rubbish in the streets, so the village is always clean. The air is also very clean because there’s not much heavy traffic. It’s much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help. However, there are some things I don’t like about Henfield. One thing is that there’s not much to do in the evening. We haven’t got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



IV. Read the following passage and then answer the questions below it.


School


British teenagers spend most of their time at school. Students in Britain can leave school at sixteen (grade 11). This is also the age when most students take their first important exams, the GCSE (General Certificate of Secondary Education). Most teens take between 5-10 subjects, which means a lot of studying. They are spending more time on homework than teenagers ever before. Forget watching TV, teenagers in Britain now spend 2-3 hours on homework after school.

School uniform


Visit almost any school in Britain and the first thing you’ll notice is the school uniform. Although school uniform has its advantages, when they are 15 or 16, most teenagers are tired of wearing it. When there is more than one school in a town, school uniforms can highlight differences between schools. In London there are many cases of bullying and fighting between pupils from different schools.


Clothes and looks


In Britain, some teens judge you by the shirt or trainers you are wearing. 40% of British teenagers believe it’s important to wear designer labels. If you want to follow the crowd, you need to wear trendy labels. Teenage feet in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better.

1.
What do most teenagers in Britain prefer to wear?


A. expensive uniforms
C. economical trainers


C. trendy labels
D. fashionable hats

2.
The word ‘highlight’ in paragraph 2 is closest in meaning to 

.


A. emphasize B. decrease
C. confuse
D. remark

3.
Most students in Britain take the GCSE when

.


A. they are 16 years old
C. they begin grade 12


C. they are 11 years old
D. they finish grade 10

4.
According to the passage, which of the following statements is NOT true?


A. Most 16-year-old students in Britain don’t like school uniform.


B. Students in Britain can take 8 subjects at the GCSE.


C. Most British teenagers spend 2-3 hours watching TV after school.


D. Many British teenagers judge their friends by their shirts or trainers.

5.
What is the first thing you’ll notice when you visit almost any school in Britain?


A. the school gate
C. the school uniform


C. the school logo
D. the school playground

WRITING

Question I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.
1.  Ba can’t speak English well. 
( Ba wishes ……………………………………………………………………

2. They grow rice in tropical countries.

( Rice ………………………………………………...

3.“I will go to my village next week” Mr.Nick said.

 (Mr. Nick said ………………………………………………………………

4. My father likes playing soccer every morning.

 (My father is interested……………………………………………………………

5. She worked hard. She passed her exam .    

( She worked ………………………………………………………………………

6.I don’t have a new car.

( I wish  ................................................................................................................

7. They will build a new supermarket here.

( A new supermarket ............................................................................................

8. I don’t have a car.

( Iwish ………………………………………..………………………………………….…..

9.People speak English all over the world.

( English ……………………………………..………………………………………….…..

10. Keeping the environment clean is very important.

 (It’s ………………………………………..………………………………………….…..

11. Nam cleaned the room yesterday.

    (  The room …………………………………………...............……………………………….

12. They have just built a new bridge in the area.

    ( A new bridge  …………………………………………………...…….......………….…….

13. How about going to the beach this weekend ?

    (Shall we………………………….....…………………………………………….………

14. He had a headache, but he still went to work.

   (Although………………………………….…………………...…......…………………………
 15. She started working as a secretary five years ago.
(She has………………………………………………………………………………………….
16. Because of his broken leg, he didn’t take part in the contest yesterday

(Because his……………………………………………………………………….……………

17. Despite the bad weather, we went out for a picnic.

(Although………………………………………………………………………………………..

18. People grow rice in tropical countries.
( Rice ..............................................................................................................................................
19. I spend three hours doing my homework everyday.
( It takes ................................................................................................................

20.My father likes watching television every night.

( My father enjoys ………………………………………………………...........

21.She dreams to spend her vacation in Ha Long Bay. 

(She wishes……………………………………………………….………………….……..…

22. He had a lot of money, but now he doesn't.  

(He used…………………………………………………………………………………..……

23.Scientists have discovered that there is water on Mars.

( It has been …………………………………………………………………….……………..

24.We expect the professor will  arrive this morning.

(It is expected ………………………………………………………………………..…….…

25.I usually stayed up late to watch football matches last year.

(I used to …………………………………………………………………………………..….

Question II. Change the following sentences into reported speech

1.
“I’ll take you to the zoo tomorrow” my mother said to me.

→



2.
Jane said to Bill “When do you expect to finish your assignment?”

→



3.
The man said to the boy “Can you show me the way to the bank?”

→



4.
“Don’t be so silly” Mr. John said to his wife.

→




5.
“Give a smile” the photographer said to me.

Question III.
Rewrite the following sentences using questions words + to-infinitives.

1.
They don’t know where they should put the sofa.

2.
The rules didn’t specify who I should speak to in case of an emergency.

3.
Huyen My wondered how she could ride the scooter.

4.
Let us decide when we should start the project.

5.
Could you tell me where I can find a good hotel?

6.
We must find out what we are to do next.

7.
A good dictionary tells you how you should pronounce the words.

8.
They are not sure who they will meet at the entrance.

9.
She can’t remember when she has to turn off the oven.

10.
Does he know what he should look for?

Question III.
Write sentences beginning I wish...

1.
I don’t know many people in the town.


I wish I knew many people in the town.

2.
It would be nice to be able to fly a plane.

3.
It’s a shame I don’t have a key.

4.
Ann isn’t here and I need to see her.

5.
I don’t like being so short.

Question IV : Change into passive voice.

1.
The teacher always welcomes new students.

→



2.
People speak English all over the world.

→



3.
Thomas Edison invented the phonograph in 1877.

→



4.
The police found two children in the forest.

→



5.
They will send your order as soon as possible.

→



5.
It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.


→ 


6.
People know that the expedition reached the South Pole in May.


→ 


7.
It is said that there is a secret tunnel between them.


→ 


8.
People consider that she was the best singer that Australia has ever produced.


→


9.
It is expected that the weather will be good tomorrow.


→ 


10.
A lot of people believe that the Prime Minister and his wife have separated.


→ 
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�
True (T)�
False (F)�
�
1. The writer lives in a small village.


2. The air is unpolluted because there is never traffic jam here.


3. Villagers are very friendly and helpful.


4. There is good nightlife in the village.


5. There isn’t much privacy in the village.


6. The writer wishes to live in a big city.�
�
�
�









